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SÐ Nam Nữ Đơn vị SK Giờ Vòng Nhóm H Loại Điệu
11 Trần Minh Hằng CLB Bách Khoa Hà Nội 64 13:44 27/8 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin R

11 Trần Minh Hằng CLB Bách Khoa Hà Nội 79 14:24 27/8 Chung kết Nhi đồng F1 Latin C

11 Trần Minh Hằng CLB Bách Khoa Hà Nội 83 14:32 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

11 Trần Minh Hằng CLB Bách Khoa Hà Nội 87 14:46 27/8 Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R

12 Cao Thị Tùng Linh CLB Bách Khoa Hà Nội 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

12 Cao Thị Tùng Linh CLB Bách Khoa Hà Nội 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

12 Cao Thị Tùng Linh CLB Bách Khoa Hà Nội 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

12 Cao Thị Tùng Linh CLB Bách Khoa Hà Nội 64 13:44 27/8 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin R

12 Cao Thị Tùng Linh CLB Bách Khoa Hà Nội 82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

12 Cao Thị Tùng Linh CLB Bách Khoa Hà Nội 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

12 Cao Thị Tùng Linh CLB Bách Khoa Hà Nội 106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

12 Cao Thị Tùng Linh CLB Bách Khoa Hà Nội 107 15:52 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R

12 Cao Thị Tùng Linh CLB Bách Khoa Hà Nội 120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

13 BuÌ Phương Trà CLB Bách Khoa Hà Nội 62 13:40 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

13 BuÌ Phương Trà CLB Bách Khoa Hà Nội 64 13:44 27/8 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin R

13 BuÌ Phương Trà CLB Bách Khoa Hà Nội 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

13 BuÌ Phương Trà CLB Bách Khoa Hà Nội 106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

13 BuÌ Phương Trà CLB Bách Khoa Hà Nội 110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

13 BuÌ Phương Trà CLB Bách Khoa Hà Nội 118 16:30 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

13 BuÌ Phương Trà CLB Bách Khoa Hà Nội 120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

13 BuÌ Phương Trà CLB Bách Khoa Hà Nội 124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

13 BuÌ Phương Trà CLB Bách Khoa Hà Nội 126 16:55 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J

13 BuÌ Phương Trà CLB Bách Khoa Hà Nội 129 17:11 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J

13 BuÌ Phương Trà CLB Bách Khoa Hà Nội 135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

14 Hà Nhật Long Nông Nguyễn Thảo My CLB Bách Khoa Hà Nội 1 09:30 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

14 Hà Nhật Long Nông Nguyễn Thảo My CLB Bách Khoa Hà Nội 65 13:46 27/8 Chung kết Thiếu nhi E2 Latin R

14 Hà Nhật Long Nông Nguyễn Thảo My CLB Bách Khoa Hà Nội 80 14:26 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C

14 Hà Nhật Long Nông Nguyễn Thảo My CLB Bách Khoa Hà Nội 85 14:38 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R

14 Hà Nhật Long Nông Nguyễn Thảo My CLB Bách Khoa Hà Nội 89 14:52 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J

14 Hà Nhật Long Nông Nguyễn Thảo My CLB Bách Khoa Hà Nội 93 15:00 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S

14 Hà Nhật Long Nông Nguyễn Thảo My CLB Bách Khoa Hà Nội 97 15:16 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 C Latin C,R,J
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14 Hà Nhật Long Nông Nguyễn Thảo My CLB Bách Khoa Hà Nội 99 15:28 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R

14 Hà Nhật Long Nông Nguyễn Thảo My CLB Bách Khoa Hà Nội 111 16:04 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J

14 Hà Nhật Long Nông Nguyễn Thảo My CLB Bách Khoa Hà Nội 115 16:24 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

14 Hà Nhật Long Nông Nguyễn Thảo My CLB Bách Khoa Hà Nội 119 16:32 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J

15 Hoàng Trần Quốc An Trần Minh Hằng CLB Bách Khoa Hà Nội 13 10:18 27/8 Chung kết Nhi đồng E1 Latin C

15 Hoàng Trần Quốc An Trần Minh Hằng CLB Bách Khoa Hà Nội 16 10:28 27/8 Chung kết Nhi đồng E2 Latin R

15 Hoàng Trần Quốc An Trần Minh Hằng CLB Bách Khoa Hà Nội 19 10:36 27/8 Chung kết Nhi đồng D Latin C,R

15 Hoàng Trần Quốc An Trần Minh Hằng CLB Bách Khoa Hà Nội 80 14:26 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C

15 Hoàng Trần Quốc An Trần Minh Hằng CLB Bách Khoa Hà Nội 85 14:38 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R

15 Hoàng Trần Quốc An Trần Minh Hằng CLB Bách Khoa Hà Nội 89 14:52 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J

15 Hoàng Trần Quốc An Trần Minh Hằng CLB Bách Khoa Hà Nội 97 15:16 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 C Latin C,R,J

15 Hoàng Trần Quốc An Trần Minh Hằng CLB Bách Khoa Hà Nội 103 15:38 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 D2 Latin C,S

16 Nguyễn Tuấn Thanh Vũ Phạm Thảo Vân CLB Bách Khoa Hà Nội 1 09:30 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

16 Nguyễn Tuấn Thanh Vũ Phạm Thảo Vân CLB Bách Khoa Hà Nội 65 13:46 27/8 Chung kết Thiếu nhi E2 Latin R

16 Nguyễn Tuấn Thanh Vũ Phạm Thảo Vân CLB Bách Khoa Hà Nội 108 15:54 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R

16 Nguyễn Tuấn Thanh Vũ Phạm Thảo Vân CLB Bách Khoa Hà Nội 115 16:24 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

17 Nguyễn Tiến Nhất Hoàng Bảo Lan CLB Herbalife Thành phố Cao Bằng3 09:38 27/8 Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W

17 Nguyễn Tiến Nhất Hoàng Bảo Lan CLB Herbalife Thành phố Cao Bằng6 09:46 27/8 Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T

17 Nguyễn Tiến Nhất Hoàng Bảo Lan CLB Herbalife Thành phố Cao Bằng9 09:58 27/8 Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T

17 Nguyễn Tiến Nhất Hoàng Bảo Lan CLB Herbalife Thành phố Cao Bằng23 10:52 27/8 Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C

17 Nguyễn Tiến Nhất Hoàng Bảo Lan CLB Herbalife Thành phố Cao Bằng26 11:06 27/8 Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R

17 Nguyễn Tiến Nhất Hoàng Bảo Lan CLB Herbalife Thành phố Cao Bằng29 11:14 27/8 Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R

18 Tô Bảo Châu CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 53 13:22 27/8 Chung kết Nhi Đồng F1 Latin C

18 Tô Bảo Châu CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 62 13:40 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

18 Tô Bảo Châu CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 66 13:48 27/8 Chung kết Nhi Đồng F2 Latin R

18 Tô Bảo Châu CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 73 14:02 27/8 Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R

18 Tô Bảo Châu CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 83 14:32 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

18 Tô Bảo Châu CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 87 14:46 27/8 Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R

18 Tô Bảo Châu CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn122 16:45 27/8 Bán kết Nhi đồng F1 Latin C

19 Lê Nguyễn Khánh Hà CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 53 13:22 27/8 Chung kết Nhi Đồng F1 Latin C

19 Lê Nguyễn Khánh Hà CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 62 13:40 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

19 Lê Nguyễn Khánh Hà CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 66 13:48 27/8 Chung kết Nhi Đồng F2 Latin R

19 Lê Nguyễn Khánh Hà CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 73 14:02 27/8 Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R

19 Lê Nguyễn Khánh Hà CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 83 14:32 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

19 Lê Nguyễn Khánh Hà CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 87 14:46 27/8 Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
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19 Lê Nguyễn Khánh Hà CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn122 16:45 27/8 Bán kết Nhi đồng F1 Latin C

20 Trần Hải Linh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 53 13:22 27/8 Chung kết Nhi Đồng F1 Latin C

20 Trần Hải Linh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 62 13:40 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

20 Trần Hải Linh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 66 13:48 27/8 Chung kết Nhi Đồng F2 Latin R

20 Trần Hải Linh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 73 14:02 27/8 Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R

20 Trần Hải Linh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 83 14:32 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

20 Trần Hải Linh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn122 16:45 27/8 Bán kết Nhi đồng F1 Latin C

21 Trần Mai Hoa CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 55 13:26 27/8 Chung kết Nhi Đồng F1 Latin C

21 Trần Mai Hoa CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 62 13:40 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

21 Trần Mai Hoa CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 69 13:54 27/8 Chung kết Nhi Đồng F2 Latin R

21 Trần Mai Hoa CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 73 14:02 27/8 Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R

21 Trần Mai Hoa CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 79 14:24 27/8 Chung kết Nhi đồng F1 Latin C

21 Trần Mai Hoa CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 87 14:46 27/8 Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R

21 Trần Mai Hoa CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn122 16:45 27/8 Bán kết Nhi đồng F1 Latin C

22 Vy Tường Vy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 55 13:26 27/8 Chung kết Nhi Đồng F1 Latin C

22 Vy Tường Vy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 62 13:40 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

22 Vy Tường Vy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 69 13:54 27/8 Chung kết Nhi Đồng F2 Latin R

22 Vy Tường Vy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 73 14:02 27/8 Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R

22 Vy Tường Vy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 83 14:32 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

22 Vy Tường Vy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 87 14:46 27/8 Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R

22 Vy Tường Vy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn122 16:45 27/8 Bán kết Nhi đồng F1 Latin C

23 Sầm Bảo Ngọc CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 55 13:26 27/8 Chung kết Nhi Đồng F1 Latin C

23 Sầm Bảo Ngọc CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 62 13:40 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

23 Sầm Bảo Ngọc CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 69 13:54 27/8 Chung kết Nhi Đồng F2 Latin R

23 Sầm Bảo Ngọc CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 73 14:02 27/8 Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R

23 Sầm Bảo Ngọc CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 83 14:32 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

23 Sầm Bảo Ngọc CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 87 14:46 27/8 Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R

23 Sầm Bảo Ngọc CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn122 16:45 27/8 Bán kết Nhi đồng F1 Latin C

24 Đinh Nguyễn Ngọc Diệp CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

24 Đinh Nguyễn Ngọc Diệp CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

24 Đinh Nguyễn Ngọc Diệp CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 57 13:30 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F1 Latin C

24 Đinh Nguyễn Ngọc Diệp CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 67 13:50 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F2 Latin R

24 Đinh Nguyễn Ngọc Diệp CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn107 15:52 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R

24 Đinh Nguyễn Ngọc Diệp CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

24 Đinh Nguyễn Ngọc Diệp CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
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25 Hoàng Phương Linh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

25 Hoàng Phương Linh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

25 Hoàng Phương Linh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

25 Hoàng Phương Linh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 57 13:30 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F1 Latin C

25 Hoàng Phương Linh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 67 13:50 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F2 Latin R

25 Hoàng Phương Linh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn107 15:52 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R

25 Hoàng Phương Linh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

25 Hoàng Phương Linh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

26 Linh Uyển Nhi CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 58 13:32 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F1 Latin C

26 Linh Uyển Nhi CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 70 13:56 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F2 Latin R

26 Linh Uyển Nhi CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 78 14:22 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C

26 Linh Uyển Nhi CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 81 14:28 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R

26 Linh Uyển Nhi CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 84 14:34 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

26 Linh Uyển Nhi CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

26 Linh Uyển Nhi CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

27 Ngụy Thùy Dương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 58 13:32 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F1 Latin C

27 Ngụy Thùy Dương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 70 13:56 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F2 Latin R

27 Ngụy Thùy Dương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 78 14:22 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C

27 Ngụy Thùy Dương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 81 14:28 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R

27 Ngụy Thùy Dương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 84 14:34 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

27 Ngụy Thùy Dương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

27 Ngụy Thùy Dương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

28 Hoàng Anh Thư CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

28 Hoàng Anh Thư CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

28 Hoàng Anh Thư CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 57 13:30 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F1 Latin C

28 Hoàng Anh Thư CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 67 13:50 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F2 Latin R

28 Hoàng Anh Thư CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn107 15:52 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R

28 Hoàng Anh Thư CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

28 Hoàng Anh Thư CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

29 Nguyễn Hoàng Kiều Trinh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 60 13:36 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 2 F1 Latin C

29 Nguyễn Hoàng Kiều Trinh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 76 14:14 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 2 FD Latin C,R

29 Nguyễn Hoàng Kiều Trinh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 78 14:22 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C

29 Nguyễn Hoàng Kiều Trinh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 81 14:28 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R

29 Nguyễn Hoàng Kiều Trinh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 84 14:34 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

29 Nguyễn Hoàng Kiều Trinh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
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29 Nguyễn Hoàng Kiều Trinh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

30 Trần Hà My CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 60 13:36 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 2 F1 Latin C

30 Trần Hà My CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 76 14:14 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 2 FD Latin C,R

30 Trần Hà My CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 78 14:22 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C

30 Trần Hà My CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 81 14:28 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R

30 Trần Hà My CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 84 14:34 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

30 Trần Hà My CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

30 Trần Hà My CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

31 Nguyễn Vũ Trà My CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 60 13:36 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 2 F1 Latin C

31 Nguyễn Vũ Trà My CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 76 14:14 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 2 FD Latin C,R

31 Nguyễn Vũ Trà My CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 78 14:22 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C

31 Nguyễn Vũ Trà My CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 81 14:28 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R

31 Nguyễn Vũ Trà My CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 84 14:34 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

31 Nguyễn Vũ Trà My CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

31 Nguyễn Vũ Trà My CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

32 Bạch Minh An CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

32 Bạch Minh An CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

32 Bạch Minh An CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 59 13:34 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F1 Latin C

32 Bạch Minh An CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 71 13:58 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F2 Latin R

32 Bạch Minh An CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn107 15:52 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R

32 Bạch Minh An CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

32 Bạch Minh An CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

33 Nguyễn Tuấn Khanh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 27 11:08 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C

33 Nguyễn Tuấn Khanh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 31 11:28 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R

33 Nguyễn Tuấn Khanh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 56 13:28 27/8 Chung kết Thiếu Niên F1 Latin C

33 Nguyễn Tuấn Khanh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 75 14:10 27/8 Chung kết Thiếu Niên FD Latin C,R

33 Nguyễn Tuấn Khanh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 95 15:06 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R

34 Trần Đào Quang Huy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 27 11:08 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C

34 Trần Đào Quang Huy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 31 11:28 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R

34 Trần Đào Quang Huy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 56 13:28 27/8 Chung kết Thiếu Niên F1 Latin C

34 Trần Đào Quang Huy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 75 14:10 27/8 Chung kết Thiếu Niên FD Latin C,R

34 Trần Đào Quang Huy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 95 15:06 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R

35 Bùi Thị Lan Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

35 Bùi Thị Lan Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

35 Bùi Thị Lan Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 59 13:34 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F1 Latin C
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35 Bùi Thị Lan Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 71 13:58 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F2 Latin R

35 Bùi Thị Lan Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn107 15:52 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R

35 Bùi Thị Lan Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

35 Bùi Thị Lan Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

36 Phạm Thái Dương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 27 11:08 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C

36 Phạm Thái Dương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 31 11:28 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R

36 Phạm Thái Dương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 56 13:28 27/8 Chung kết Thiếu Niên F1 Latin C

36 Phạm Thái Dương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 75 14:10 27/8 Chung kết Thiếu Niên FD Latin C,R

36 Phạm Thái Dương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 95 15:06 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R

37 Phạm Phương Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

37 Phạm Phương Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

37 Phạm Phương Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

37 Phạm Phương Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 72 14:00 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F2 Latin R

37 Phạm Phương Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 77 14:18 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 FD Latin C,R

37 Phạm Phương Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

37 Phạm Phương Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 86 14:40 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J

37 Phạm Phương Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 90 14:54 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S

38 Đỗ Phương Vy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

38 Đỗ Phương Vy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

38 Đỗ Phương Vy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

38 Đỗ Phương Vy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 68 13:52 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 2 F2 Latin R

38 Đỗ Phương Vy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 74 14:06 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 2 FD Latin C,R

38 Đỗ Phương Vy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

38 Đỗ Phương Vy CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 90 14:54 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S

39 Hoàng Nguyễn Phương LinhCLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 61 13:38 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F1 Latin C

39 Hoàng Nguyễn Phương LinhCLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 68 13:52 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 2 F2 Latin R

39 Hoàng Nguyễn Phương LinhCLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 74 14:06 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 2 FD Latin C,R

39 Hoàng Nguyễn Phương LinhCLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

39 Hoàng Nguyễn Phương LinhCLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

39 Hoàng Nguyễn Phương LinhCLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

39 Hoàng Nguyễn Phương LinhCLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn118 16:30 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

40 Lê Minh Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 54 13:24 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 2 F1 Latin C

40 Lê Minh Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

40 Lê Minh Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

40 Lê Minh Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
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40 Lê Minh Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn118 16:30 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

40 Lê Minh Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn126 16:55 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J

40 Lê Minh Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

41 Nguyễn Hoàng Lan CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 54 13:24 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 2 F1 Latin C

41 Nguyễn Hoàng Lan CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

41 Nguyễn Hoàng Lan CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

41 Nguyễn Hoàng Lan CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

41 Nguyễn Hoàng Lan CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn118 16:30 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

41 Nguyễn Hoàng Lan CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn126 16:55 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J

41 Nguyễn Hoàng Lan CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

42 Lê Việt Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

42 Lê Việt Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

42 Lê Việt Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 54 13:24 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 2 F1 Latin C

42 Lê Việt Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 72 14:00 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F2 Latin R

42 Lê Việt Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 77 14:18 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 FD Latin C,R

42 Lê Việt Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

42 Lê Việt Anh CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 86 14:40 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J

43 Trần Kim Ngân CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

43 Trần Kim Ngân CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

43 Trần Kim Ngân CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 61 13:38 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F1 Latin C

43 Trần Kim Ngân CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 72 14:00 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F2 Latin R

43 Trần Kim Ngân CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 77 14:18 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 FD Latin C,R

43 Trần Kim Ngân CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

43 Trần Kim Ngân CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 86 14:40 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J

43 Trần Kim Ngân CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

44 Đỗ Kỳ Lân Trần Diệu Hương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 23 10:52 27/8 Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C

44 Đỗ Kỳ Lân Trần Diệu Hương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 26 11:06 27/8 Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R

44 Đỗ Kỳ Lân Trần Diệu Hương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 29 11:14 27/8 Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R

45 Vũ Vân Nông Thị Hậu CLB Người Cao Tuổi Thành Ph3 09:38 27/8 Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W

45 Vũ Vân Nông Thị Hậu CLB Người Cao Tuổi Thành Ph6 09:46 27/8 Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T

46 Lê Thế Tự Nguyễn Thị Thủy CLB Sức Sống Mới Thành Ph 3 09:38 27/8 Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W

46 Lê Thế Tự Nguyễn Thị Thủy CLB Sức Sống Mới Thành Ph 6 09:46 27/8 Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T

46 Lê Thế Tự Nguyễn Thị Thủy CLB Sức Sống Mới Thành Ph 9 09:58 27/8 Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T

46 Lê Thế Tự Nguyễn Thị Thủy CLB Sức Sống Mới Thành Ph 23 10:52 27/8 Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C

46 Lê Thế Tự Nguyễn Thị Thủy CLB Sức Sống Mới Thành Ph 26 11:06 27/8 Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
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46 Lê Thế Tự Nguyễn Thị Thủy CLB Sức Sống Mới Thành Ph 29 11:14 27/8 Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R

47 Nguyễn Hà Hương Anh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

47 Nguyễn Hà Hương Anh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

47 Nguyễn Hà Hương Anh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

47 Nguyễn Hà Hương Anh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

47 Nguyễn Hà Hương Anh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT86 14:40 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J

48 Nguyễn Hương Quỳnh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

48 Nguyễn Hương Quỳnh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

48 Nguyễn Hương Quỳnh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

48 Nguyễn Hương Quỳnh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT118 16:30 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

48 Nguyễn Hương Quỳnh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

49 Nguyễn Đào Quỳnh Chi FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

49 Nguyễn Đào Quỳnh Chi FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

49 Nguyễn Đào Quỳnh Chi FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

49 Nguyễn Đào Quỳnh Chi FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

50 Nguyễn Thùy Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

50 Nguyễn Thùy Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

50 Nguyễn Thùy Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

50 Nguyễn Thùy Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT118 16:30 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

50 Nguyễn Thùy Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

51 Vũ Nhất Long Nguyễn Bùi Bảo Hân FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT13 10:18 27/8 Chung kết Nhi đồng E1 Latin C

51 Vũ Nhất Long Nguyễn Bùi Bảo Hân FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT16 10:28 27/8 Chung kết Nhi đồng E2 Latin R

51 Vũ Nhất Long Nguyễn Bùi Bảo Hân FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT19 10:36 27/8 Chung kết Nhi đồng D Latin C,R

51 Vũ Nhất Long Nguyễn Bùi Bảo Hân FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT80 14:26 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C

51 Vũ Nhất Long Nguyễn Bùi Bảo Hân FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT85 14:38 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R

51 Vũ Nhất Long Nguyễn Bùi Bảo Hân FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT99 15:28 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R

52 Ma Khánh Huy Trần Ngọc Nhất Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT13 10:18 27/8 Chung kết Nhi đồng E1 Latin C

52 Ma Khánh Huy Trần Ngọc Nhất Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT16 10:28 27/8 Chung kết Nhi đồng E2 Latin R

52 Ma Khánh Huy Trần Ngọc Nhất Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT19 10:36 27/8 Chung kết Nhi đồng D Latin C,R

52 Ma Khánh Huy Trần Ngọc Nhất Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT80 14:26 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C

52 Ma Khánh Huy Trần Ngọc Nhất Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT85 14:38 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R

52 Ma Khánh Huy Trần Ngọc Nhất Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT103 15:38 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 D2 Latin C,S

53 Hứa Ngọc Khánh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

53 Hứa Ngọc Khánh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

53 Hứa Ngọc Khánh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
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53 Hứa Ngọc Khánh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT79 14:24 27/8 Chung kết Nhi đồng F1 Latin C

53 Hứa Ngọc Khánh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT83 14:32 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

53 Hứa Ngọc Khánh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT87 14:46 27/8 Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R

54 Vũ Thu Hương FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

54 Vũ Thu Hương FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

54 Vũ Thu Hương FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

54 Vũ Thu Hương FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

54 Vũ Thu Hương FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

54 Vũ Thu Hương FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

55 Bùi Hương Thảo FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

55 Bùi Hương Thảo FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

55 Bùi Hương Thảo FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

55 Bùi Hương Thảo FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

56 Vũ Gia Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

56 Vũ Gia Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

56 Vũ Gia Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

56 Vũ Gia Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

56 Vũ Gia Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT86 14:40 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J

56 Vũ Gia Linh FANCY - THAINGUYEN DANCESPORT90 14:54 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S

57 Hoàng Ngọc Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

57 Hoàng Ngọc Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

57 Hoàng Ngọc Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

57 Hoàng Ngọc Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 33 11:32 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W

57 Hoàng Ngọc Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 36 11:38 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T

57 Hoàng Ngọc Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 43 13:02 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

57 Hoàng Ngọc Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 78 14:22 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C

57 Hoàng Ngọc Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 81 14:28 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R

57 Hoàng Ngọc Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

57 Hoàng Ngọc Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 107 15:52 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R

57 Hoàng Ngọc Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

57 Hoàng Ngọc Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

57 Hoàng Ngọc Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

57 Hoàng Ngọc Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R
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58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 33 11:32 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 36 11:38 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 43 13:02 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 86 14:40 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 90 14:54 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 107 15:52 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 112 16:06 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 118 16:30 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 126 16:55 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 129 17:11 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J

58 Nguyễn Thị Nhã Kỳ Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

59 Triệu Lan Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

59 Triệu Lan Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

59 Triệu Lan Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

59 Triệu Lan Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 33 11:32 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W

59 Triệu Lan Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 36 11:38 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T

59 Triệu Lan Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 43 13:02 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

59 Triệu Lan Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

59 Triệu Lan Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 86 14:40 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J

59 Triệu Lan Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 90 14:54 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S

59 Triệu Lan Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 112 16:06 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J

59 Triệu Lan Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

60 Phan Hoài Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

60 Phan Hoài Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

60 Phan Hoài Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 44 13:04 27/8 Chung kết Thiếu Nhi F1 Latin C

60 Phan Hoài Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 86 14:40 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J

60 Phan Hoài Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 90 14:54 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S

60 Phan Hoài Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

60 Phan Hoài Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

60 Phan Hoài Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

60 Phan Hoài Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 112 16:06 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J

10



Son Tùng Skating - 0946 999 7771:39 AM27/08/2017

60 Phan Hoài Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 118 16:30 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

60 Phan Hoài Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 126 16:55 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J

60 Phan Hoài Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 129 17:11 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J

60 Phan Hoài Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

61 Hoàng Minh Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 44 13:04 27/8 Chung kết Thiếu Nhi F1 Latin C

61 Hoàng Minh Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 79 14:24 27/8 Chung kết Nhi đồng F1 Latin C

61 Hoàng Minh Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 87 14:46 27/8 Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R

61 Hoàng Minh Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 122 16:45 27/8 Bán kết Nhi đồng F1 Latin C

62 Phạm Lê Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

62 Phạm Lê Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

62 Phạm Lê Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

62 Phạm Lê Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 33 11:32 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W

62 Phạm Lê Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 36 11:38 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T

62 Phạm Lê Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 44 13:04 27/8 Chung kết Thiếu Nhi F1 Latin C

62 Phạm Lê Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 90 14:54 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S

62 Phạm Lê Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

62 Phạm Lê Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 118 16:30 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

62 Phạm Lê Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

62 Phạm Lê Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

63 Lê Hà Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 58 13:32 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F1 Latin C

63 Lê Hà Anh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 70 13:56 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F2 Latin R

64 Vũ Ngọc Ánh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 59 13:34 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F1 Latin C

64 Vũ Ngọc Ánh Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 71 13:58 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F2 Latin R

65 Nguyễn Thị Thu Hiền Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 61 13:38 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 1 F1 Latin C

65 Nguyễn Thị Thu Hiền Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 68 13:52 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 2 F2 Latin R

65 Nguyễn Thị Thu Hiền Nhà Thiếu Nhi Cao Bằng 74 14:06 27/8 Chung kết Thiếu Nhi 2 FD Latin C,R

66 Đàm Thùy Linh Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên27 11:08 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C

66 Đàm Thùy Linh Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên31 11:28 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R

66 Đàm Thùy Linh Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên34 11:34 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J

66 Đàm Thùy Linh Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên95 15:06 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R

66 Đàm Thùy Linh Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên101 15:34 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S

66 Đàm Thùy Linh Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên109 15:56 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P

66 Đàm Thùy Linh Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên126 16:55 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J

66 Đàm Thùy Linh Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên129 17:11 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J

66 Đàm Thùy Linh Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên143 18:07 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
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67 Đỗ Tú Quyên Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên27 11:08 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C

67 Đỗ Tú Quyên Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên31 11:28 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R

67 Đỗ Tú Quyên Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên34 11:34 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J

67 Đỗ Tú Quyên Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên95 15:06 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R

67 Đỗ Tú Quyên Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên101 15:34 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S

67 Đỗ Tú Quyên Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên109 15:56 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P

67 Đỗ Tú Quyên Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên126 16:55 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J

67 Đỗ Tú Quyên Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên129 17:11 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J

67 Đỗ Tú Quyên Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên143 18:07 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J

67 Đỗ Tú Quyên Nhà Văn Hóa Gang Thép Thái Nguyên110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

68 Vũ Phạm Thảo Vân Phú Thọ Dancesport 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

68 Vũ Phạm Thảo Vân Phú Thọ Dancesport 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

68 Vũ Phạm Thảo Vân Phú Thọ Dancesport 52 13:20 27/8 Chung kết thiếu nhi F1 Latin C

68 Vũ Phạm Thảo Vân Phú Thọ Dancesport 82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

68 Vũ Phạm Thảo Vân Phú Thọ Dancesport 84 14:34 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

68 Vũ Phạm Thảo Vân Phú Thọ Dancesport 90 14:54 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S

68 Vũ Phạm Thảo Vân Phú Thọ Dancesport 124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

69 Nguyễn Lưu Linh Phú Thọ Dancesport 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

69 Nguyễn Lưu Linh Phú Thọ Dancesport 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

69 Nguyễn Lưu Linh Phú Thọ Dancesport 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

69 Nguyễn Lưu Linh Phú Thọ Dancesport 52 13:20 27/8 Chung kết thiếu nhi F1 Latin C

69 Nguyễn Lưu Linh Phú Thọ Dancesport 90 14:54 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S

69 Nguyễn Lưu Linh Phú Thọ Dancesport 120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

69 Nguyễn Lưu Linh Phú Thọ Dancesport 124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

70 Nông Nguyễn Thảo My Phú Thọ Dancesport 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

70 Nông Nguyễn Thảo My Phú Thọ Dancesport 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

70 Nông Nguyễn Thảo My Phú Thọ Dancesport 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

70 Nông Nguyễn Thảo My Phú Thọ Dancesport 52 13:20 27/8 Chung kết thiếu nhi F1 Latin C

70 Nông Nguyễn Thảo My Phú Thọ Dancesport 81 14:28 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R

70 Nông Nguyễn Thảo My Phú Thọ Dancesport 82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

70 Nông Nguyễn Thảo My Phú Thọ Dancesport 84 14:34 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

70 Nông Nguyễn Thảo My Phú Thọ Dancesport 90 14:54 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S

70 Nông Nguyễn Thảo My Phú Thọ Dancesport 120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

70 Nông Nguyễn Thảo My Phú Thọ Dancesport 124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

71 Hoàng Hà Linh Phú Thọ Dancesport 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
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71 Hoàng Hà Linh Phú Thọ Dancesport 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

71 Hoàng Hà Linh Phú Thọ Dancesport 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

71 Hoàng Hà Linh Phú Thọ Dancesport 62 13:40 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

71 Hoàng Hà Linh Phú Thọ Dancesport 63 13:42 27/8 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin R

71 Hoàng Hà Linh Phú Thọ Dancesport 81 14:28 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R

71 Hoàng Hà Linh Phú Thọ Dancesport 82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

71 Hoàng Hà Linh Phú Thọ Dancesport 84 14:34 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

71 Hoàng Hà Linh Phú Thọ Dancesport 90 14:54 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S

72 Nguyễn Khánh Ly Phú Thọ Dancesport 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

72 Nguyễn Khánh Ly Phú Thọ Dancesport 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

72 Nguyễn Khánh Ly Phú Thọ Dancesport 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

72 Nguyễn Khánh Ly Phú Thọ Dancesport 63 13:42 27/8 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin R

72 Nguyễn Khánh Ly Phú Thọ Dancesport 78 14:22 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C

72 Nguyễn Khánh Ly Phú Thọ Dancesport 81 14:28 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R

72 Nguyễn Khánh Ly Phú Thọ Dancesport 82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

72 Nguyễn Khánh Ly Phú Thọ Dancesport 90 14:54 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S

72 Nguyễn Khánh Ly Phú Thọ Dancesport 110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

73 Nguyễn Hoàng Anh Phú Thọ Dancesport 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

73 Nguyễn Hoàng Anh Phú Thọ Dancesport 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

73 Nguyễn Hoàng Anh Phú Thọ Dancesport 63 13:42 27/8 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin R

73 Nguyễn Hoàng Anh Phú Thọ Dancesport 82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

73 Nguyễn Hoàng Anh Phú Thọ Dancesport 86 14:40 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J

73 Nguyễn Hoàng Anh Phú Thọ Dancesport 90 14:54 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S

73 Nguyễn Hoàng Anh Phú Thọ Dancesport 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

73 Nguyễn Hoàng Anh Phú Thọ Dancesport 112 16:06 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J

73 Nguyễn Hoàng Anh Phú Thọ Dancesport 124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

74 Lê Gia Bảo Nguyễn Tú Phương Quảng Ninh 1 09:30 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

74 Lê Gia Bảo Nguyễn Tú Phương Quảng Ninh 80 14:26 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C

74 Lê Gia Bảo Nguyễn Tú Phương Quảng Ninh 85 14:38 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R

74 Lê Gia Bảo Nguyễn Tú Phương Quảng Ninh 89 14:52 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J

74 Lê Gia Bảo Nguyễn Tú Phương Quảng Ninh 93 15:00 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S

74 Lê Gia Bảo Nguyễn Tú Phương Quảng Ninh 97 15:16 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 C Latin C,R,J

74 Lê Gia Bảo Nguyễn Tú Phương Quảng Ninh 99 15:28 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R

74 Lê Gia Bảo Nguyễn Tú Phương Quảng Ninh 108 15:54 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R

74 Lê Gia Bảo Nguyễn Tú Phương Quảng Ninh 111 16:04 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
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74 Lê Gia Bảo Nguyễn Tú Phương Quảng Ninh 115 16:24 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

74 Lê Gia Bảo Nguyễn Tú Phương Quảng Ninh 119 16:32 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J

74 Lê Gia Bảo Nguyễn Tú Phương Quảng Ninh 138 17:43 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 B Latin S,C,R,J

75 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY10 10:02 27/8 Chung kết Thiếu niên 2 C Latin C,R,J

75 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY20 10:40 27/8 Chung kết Thiếu niên 2 B Latin S,C,R,J

75 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY30 11:18 27/8 Chung kết Thiếu niên 2 A Latin S,C,R,P,J

75 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY127 17:01 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 B Latin S,C,R,J

75 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY144 18:17 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 A Latin S,C,R,P,J

76 Nguyễn Khôi Nguyên Dương Mai Lan SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY10 10:02 27/8 Chung kết Thiếu niên 2 C Latin C,R,J

76 Nguyễn Khôi Nguyên Dương Mai Lan SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY20 10:40 27/8 Chung kết Thiếu niên 2 B Latin S,C,R,J

76 Nguyễn Khôi Nguyên Dương Mai Lan SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY30 11:18 27/8 Chung kết Thiếu niên 2 A Latin S,C,R,P,J

76 Nguyễn Khôi Nguyên Dương Mai Lan SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY127 17:01 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 B Latin S,C,R,J

76 Nguyễn Khôi Nguyên Dương Mai Lan SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY144 18:17 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 A Latin S,C,R,P,J

77 Phạm Hồng Hải Đỗ Vi Bảo Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY1 09:30 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

77 Phạm Hồng Hải Đỗ Vi Bảo Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY80 14:26 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C

77 Phạm Hồng Hải Đỗ Vi Bảo Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY85 14:38 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R

77 Phạm Hồng Hải Đỗ Vi Bảo Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY89 14:52 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J

77 Phạm Hồng Hải Đỗ Vi Bảo Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY97 15:16 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 C Latin C,R,J

77 Phạm Hồng Hải Đỗ Vi Bảo Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY99 15:28 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R

77 Phạm Hồng Hải Đỗ Vi Bảo Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY119 16:32 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J

78 Đỗ Phương Thảo SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY86 14:40 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J

78 Đỗ Phương Thảo SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

78 Đỗ Phương Thảo SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY112 16:06 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J

78 Đỗ Phương Thảo SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY126 16:55 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J

78 Đỗ Phương Thảo SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY129 17:11 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J

78 Đỗ Phương Thảo SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY143 18:07 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J

79 Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

79 Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

79 Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

79 Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

79 Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY86 14:40 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J

79 Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY90 14:54 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S

79 Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY112 16:06 27/8 Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J

80 Phan Hà My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

80 Phan Hà My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R
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80 Phan Hà My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

80 Phan Hà My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY82 14:30 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J

80 Phan Hà My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

80 Phan Hà My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

80 Phan Hà My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

81 Phạm Hồng Hải SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

81 Phạm Hồng Hải SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY86 14:40 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J

81 Phạm Hồng Hải SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 27 11:08 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 31 11:28 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 33 11:32 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 34 11:34 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 36 11:38 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 39 11:46 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 40 11:48 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 49 13:14 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 95 15:06 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 98 15:22 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 101 15:34 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 114 16:16 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 118 16:30 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 126 16:55 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 129 17:11 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J

82 Dương Thị Hòa Lâm Sở VHTTDL Cao Bằng 135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

83 Hoàng Lê Kim Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 27 11:08 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C

83 Hoàng Lê Kim Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 31 11:28 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R

83 Hoàng Lê Kim Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 49 13:14 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

83 Hoàng Lê Kim Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 95 15:06 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R

83 Hoàng Lê Kim Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

83 Hoàng Lê Kim Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

83 Hoàng Lê Kim Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

83 Hoàng Lê Kim Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 126 16:55 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
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83 Hoàng Lê Kim Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 129 17:11 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J

83 Hoàng Lê Kim Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

84 Lê Nguyễn Khánh Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 49 13:14 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

84 Lê Nguyễn Khánh Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 78 14:22 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C

84 Lê Nguyễn Khánh Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 81 14:28 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R

84 Lê Nguyễn Khánh Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 84 14:34 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

84 Lê Nguyễn Khánh Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

84 Lê Nguyễn Khánh Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

84 Lê Nguyễn Khánh Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

84 Lê Nguyễn Khánh Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 118 16:30 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

84 Lê Nguyễn Khánh Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

85 Nguyễn Bảo Anh Thư Sở VHTTDL Cao Bằng 50 13:16 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

85 Nguyễn Bảo Anh Thư Sở VHTTDL Cao Bằng 78 14:22 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C

85 Nguyễn Bảo Anh Thư Sở VHTTDL Cao Bằng 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

85 Nguyễn Bảo Anh Thư Sở VHTTDL Cao Bằng 106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

85 Nguyễn Bảo Anh Thư Sở VHTTDL Cao Bằng 110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

85 Nguyễn Bảo Anh Thư Sở VHTTDL Cao Bằng 135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

86 Đàm Phương Thảo Sở VHTTDL Cao Bằng 50 13:16 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

86 Đàm Phương Thảo Sở VHTTDL Cao Bằng 78 14:22 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C

86 Đàm Phương Thảo Sở VHTTDL Cao Bằng 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

86 Đàm Phương Thảo Sở VHTTDL Cao Bằng 106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

86 Đàm Phương Thảo Sở VHTTDL Cao Bằng 110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

87 Đỗ Nhật Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 50 13:16 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

87 Đỗ Nhật Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

87 Đỗ Nhật Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

87 Đỗ Nhật Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

88 Mã Thùy An Sở VHTTDL Cao Bằng 51 13:18 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

88 Mã Thùy An Sở VHTTDL Cao Bằng 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

88 Mã Thùy An Sở VHTTDL Cao Bằng 106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

88 Mã Thùy An Sở VHTTDL Cao Bằng 110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

89 Đàm Hiểu Ngân Sở VHTTDL Cao Bằng 33 11:32 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W

89 Đàm Hiểu Ngân Sở VHTTDL Cao Bằng 36 11:38 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T

89 Đàm Hiểu Ngân Sở VHTTDL Cao Bằng 39 11:46 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q

89 Đàm Hiểu Ngân Sở VHTTDL Cao Bằng 40 11:48 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW

89 Đàm Hiểu Ngân Sở VHTTDL Cao Bằng 51 13:18 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C
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89 Đàm Hiểu Ngân Sở VHTTDL Cao Bằng 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

89 Đàm Hiểu Ngân Sở VHTTDL Cao Bằng 106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

89 Đàm Hiểu Ngân Sở VHTTDL Cao Bằng 110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

89 Đàm Hiểu Ngân Sở VHTTDL Cao Bằng 118 16:30 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

89 Đàm Hiểu Ngân Sở VHTTDL Cao Bằng 126 16:55 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J

89 Đàm Hiểu Ngân Sở VHTTDL Cao Bằng 129 17:11 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J

89 Đàm Hiểu Ngân Sở VHTTDL Cao Bằng 135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

90 Lê Gia Bảo Sở VHTTDL Cao Bằng 51 13:18 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

91 Bùi Phương Trà Sở VHTTDL Cao Bằng 64 13:44 27/8 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin R

91 Bùi Phương Trà Sở VHTTDL Cao Bằng 81 14:28 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R

91 Bùi Phương Trà Sở VHTTDL Cao Bằng 84 14:34 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

91 Bùi Phương Trà Sở VHTTDL Cao Bằng 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

91 Bùi Phương Trà Sở VHTTDL Cao Bằng 106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

91 Bùi Phương Trà Sở VHTTDL Cao Bằng 110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

91 Bùi Phương Trà Sở VHTTDL Cao Bằng 135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

92 Dương Anh Thái Nguyễn Lâm Huyền Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 119 16:32 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J

92 Dương Anh Thái Nguyễn Lâm Huyền Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 127 17:01 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 B Latin S,C,R,J

92 Dương Anh Thái Nguyễn Lâm Huyền Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 138 17:43 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 B Latin S,C,R,J

92 Dương Anh Thái Nguyễn Lâm Huyền Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 144 18:17 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 A Latin S,C,R,P,J

93 Dương Anh Thái Nguyễn Tú Quyên Sở VHTTDL Cao Bằng 1 09:30 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 4 09:40 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 7 09:48 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 21 10:48 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 27 11:08 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 31 11:28 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 33 11:32 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 34 11:34 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 36 11:38 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 39 11:46 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 40 11:48 27/8 Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 95 15:06 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 98 15:22 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 101 15:34 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 114 16:16 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
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94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 126 16:55 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J

94 Nguyễn Hồng Anh Sở VHTTDL Cao Bằng 129 17:11 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J

95 Nông Nguyễn Hương Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 4 09:40 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W

95 Nông Nguyễn Hương Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 7 09:48 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T

95 Nông Nguyễn Hương Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 11 10:08 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W,T,SF,Q

95 Nông Nguyễn Hương Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 14 10:20 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W,T,Q

95 Nông Nguyễn Hương Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 17 10:30 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW

95 Nông Nguyễn Hương Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 21 10:48 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q

95 Nông Nguyễn Hương Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 24 10:54 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W,T,VW,SF,Q

95 Nông Nguyễn Hương Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 27 11:08 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C

95 Nông Nguyễn Hương Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 31 11:28 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R

95 Nông Nguyễn Hương Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 34 11:34 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J

95 Nông Nguyễn Hương Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 95 15:06 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R

95 Nông Nguyễn Hương Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 98 15:22 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J

95 Nông Nguyễn Hương Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 101 15:34 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S

95 Nông Nguyễn Hương Ngọc Sở VHTTDL Cao Bằng 114 16:16 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J

96 Hoàng Ngọc Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 4 09:40 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W

96 Hoàng Ngọc Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 7 09:48 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T

96 Hoàng Ngọc Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 11 10:08 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W,T,SF,Q

96 Hoàng Ngọc Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 14 10:20 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W,T,Q

96 Hoàng Ngọc Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 17 10:30 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW

96 Hoàng Ngọc Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 24 10:54 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W,T,VW,SF,Q

96 Hoàng Ngọc Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 27 11:08 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C

96 Hoàng Ngọc Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 31 11:28 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R

96 Hoàng Ngọc Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 34 11:34 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J

96 Hoàng Ngọc Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 95 15:06 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R

96 Hoàng Ngọc Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 98 15:22 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J

96 Hoàng Ngọc Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 101 15:34 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S

96 Hoàng Ngọc Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 109 15:56 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P

96 Hoàng Ngọc Hà Sở VHTTDL Cao Bằng 114 16:16 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J

97 Nguyễn Thị Thu Hiền Sở VHTTDL Cao Bằng 78 14:22 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C

97 Nguyễn Thị Thu Hiền Sở VHTTDL Cao Bằng 81 14:28 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R

97 Nguyễn Thị Thu Hiền Sở VHTTDL Cao Bằng 84 14:34 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

97 Nguyễn Thị Thu Hiền Sở VHTTDL Cao Bằng 104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

97 Nguyễn Thị Thu Hiền Sở VHTTDL Cao Bằng 106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R
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97 Nguyễn Thị Thu Hiền Sở VHTTDL Cao Bằng 110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

97 Nguyễn Thị Thu Hiền Sở VHTTDL Cao Bằng 118 16:30 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

97 Nguyễn Thị Thu Hiền Sở VHTTDL Cao Bằng 126 16:55 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J

97 Nguyễn Thị Thu Hiền Sở VHTTDL Cao Bằng 129 17:11 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J

97 Nguyễn Thị Thu Hiền Sở VHTTDL Cao Bằng 135 17:33 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S

98 Phạm Lê Minh Châu Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

98 Phạm Lê Minh Châu Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

98 Phạm Lê Minh Châu Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

98 Phạm Lê Minh Châu Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng45 13:06 27/8 Chung kết Thiếu Nhi F1 Latin C

98 Phạm Lê Minh Châu Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng78 14:22 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C

98 Phạm Lê Minh Châu Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng81 14:28 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R

98 Phạm Lê Minh Châu Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng84 14:34 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

98 Phạm Lê Minh Châu Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

98 Phạm Lê Minh Châu Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

98 Phạm Lê Minh Châu Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng107 15:52 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R

98 Phạm Lê Minh Châu Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

98 Phạm Lê Minh Châu Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng118 16:30 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

98 Phạm Lê Minh Châu Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

98 Phạm Lê Minh Châu Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

98 Phạm Lê Minh Châu Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng126 16:55 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J

99 Hoàng Lương Ngọc Mai Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

99 Hoàng Lương Ngọc Mai Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

99 Hoàng Lương Ngọc Mai Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

99 Hoàng Lương Ngọc Mai Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng46 13:08 27/8 Chung kết Thiếu Nhi F1 Latin C

100 Trần Minh Huyền Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

100 Trần Minh Huyền Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

100 Trần Minh Huyền Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng45 13:06 27/8 Chung kết Thiếu Nhi F1 Latin C

100 Trần Minh Huyền Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

102 Lê Hà Anh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

102 Lê Hà Anh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

102 Lê Hà Anh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

102 Lê Hà Anh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng45 13:06 27/8 Chung kết Thiếu Nhi F1 Latin C

102 Lê Hà Anh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng78 14:22 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C

102 Lê Hà Anh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng81 14:28 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R

102 Lê Hà Anh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng84 14:34 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
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102 Lê Hà Anh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

102 Lê Hà Anh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

102 Lê Hà Anh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng107 15:52 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R

102 Lê Hà Anh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

102 Lê Hà Anh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

102 Lê Hà Anh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

103 Vũ Ngọc Ánh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

103 Vũ Ngọc Ánh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

103 Vũ Ngọc Ánh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

103 Vũ Ngọc Ánh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng46 13:08 27/8 Chung kết Thiếu Nhi F1 Latin C

103 Vũ Ngọc Ánh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng81 14:28 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R

103 Vũ Ngọc Ánh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng84 14:34 27/8 Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

103 Vũ Ngọc Ánh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

103 Vũ Ngọc Ánh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

103 Vũ Ngọc Ánh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng107 15:52 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R

103 Vũ Ngọc Ánh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

103 Vũ Ngọc Ánh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

103 Vũ Ngọc Ánh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng122 16:45 27/8 Bán kết Nhi đồng F1 Latin C

103 Vũ Ngọc Ánh Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

104 Nguyễn Thùy Anh Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng47 13:10 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

104 Nguyễn Thùy Anh Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng79 14:24 27/8 Chung kết Nhi đồng F1 Latin C

104 Nguyễn Thùy Anh Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng83 14:32 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

104 Nguyễn Thùy Anh Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng122 16:45 27/8 Bán kết Nhi đồng F1 Latin C

105 Hoàng Minh Thư Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng47 13:10 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

105 Hoàng Minh Thư Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng79 14:24 27/8 Chung kết Nhi đồng F1 Latin C

105 Hoàng Minh Thư Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng122 16:45 27/8 Bán kết Nhi đồng F1 Latin C

106 Nguyễn Thùy Anh Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

106 Nguyễn Thùy Anh Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

106 Nguyễn Thùy Anh Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng47 13:10 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

106 Nguyễn Thùy Anh Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng107 15:52 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R

107 Đỗ Thị Minh Thư Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

107 Đỗ Thị Minh Thư Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

107 Đỗ Thị Minh Thư Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng48 13:12 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

107 Đỗ Thị Minh Thư Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

108 Bùi Trần Phương Thùy Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
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108 Bùi Trần Phương Thùy Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

108 Bùi Trần Phương Thùy Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng48 13:12 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

108 Bùi Trần Phương Thùy Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

109 Trần Hồng Ngọc Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

109 Trần Hồng Ngọc Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

109 Trần Hồng Ngọc Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

109 Trần Hồng Ngọc Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng48 13:12 27/8 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin C

109 Trần Hồng Ngọc Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng104 15:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C

109 Trần Hồng Ngọc Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng106 15:49 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R

109 Trần Hồng Ngọc Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng107 15:52 27/8 Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R

109 Trần Hồng Ngọc Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng110 15:58 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R

109 Trần Hồng Ngọc Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

109 Trần Hồng Ngọc Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng124 16:49 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

110 Mông Ngọc Sa Phi Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng4 09:40 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W

110 Mông Ngọc Sa Phi Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng7 09:48 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T

110 Mông Ngọc Sa Phi Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng11 10:08 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W,T,SF,Q

110 Mông Ngọc Sa Phi Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng14 10:20 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W,T,Q

110 Mông Ngọc Sa Phi Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng17 10:30 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW

110 Mông Ngọc Sa Phi Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng21 10:48 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q

110 Mông Ngọc Sa Phi Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng24 10:54 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W,T,VW,SF,Q

110 Mông Ngọc Sa Phi Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng27 11:08 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C

110 Mông Ngọc Sa Phi Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng31 11:28 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R

110 Mông Ngọc Sa Phi Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng34 11:34 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J

110 Mông Ngọc Sa Phi Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng95 15:06 27/8 Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R

110 Mông Ngọc Sa Phi Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng98 15:22 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J

110 Mông Ngọc Sa Phi Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng101 15:34 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S

110 Mông Ngọc Sa Phi Trường Năng Khiếu Tỉnh Cao Bằng114 16:16 27/8 Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J

123 Dương Khánh Linh Sở VH,TT&DL tỉnh Cao Bằng42 13:00 27/8 Chung kết ếu nhi NVH Kim ĐồngF1 Latin C

123 Dương Khánh Linh Sở VH,TT&DL tỉnh Cao Bằng 2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

123 Dương Khánh Linh Sở VH,TT&DL tỉnh Cao Bằng 5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

123 Dương Khánh Linh Sở VH,TT&DL tỉnh Cao Bằng 8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R

124 Đoàn Lý Minh Chi Sở VH,TT&DL Tỉnh Cao Bằng42 13:00 27/8 Chung kết ếu nhi NVH Kim ĐồngF1 Latin C

124 Đoàn Lý Minh Chi Sở VH,TT&DL Tỉnh Cao Bằng2 09:34 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C

124 Đoàn Lý Minh Chi Sở VH,TT&DL Tỉnh Cao Bằng5 09:42 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F2 Latin R

124 Đoàn Lý Minh Chi Sở VH,TT&DL Tỉnh Cao Bằng8 09:50 27/8 Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
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125 Nông Ngân Hà Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng42 13:00 27/8 Chung kết ếu nhi NVH Kim ĐồngF1 Latin C

125 Nông Ngân Hà Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng46 13:08 27/8 Chung kết Thiếu Nhi F1 Latin C

125 Nông Ngân Hà Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng79 14:24 27/8 Chung kết Nhi đồng F1 Latin C

125 Nông Ngân Hà Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng83 14:32 27/8 Chung kết Nhi đồng F2 Latin R

125 Nông Ngân Hà Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng87 14:46 27/8 Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R

125 Nông Ngân Hà Trung Tâm Huấn Luyện TDTT Tỉnh Cao Bằng120 16:38 27/8 Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C

22



Son Tùng Skating - 0946 999 7771:39 AM27/08/2017

23


